
STT Mã HS Họ Tên
Ngày tháng năm 

sinh
TNS/NNS Tổ hợp môn xét tuyển ĐTB Môn 1 ĐTB Môn 2 Tổng điểm

1 TCE008 Diệp Tú Anh 18/12/2000 NNS TOAN SINH 7.9 7.7 15.60

2 TCE005 Trương Nguyễn Đăng Báu 16/07/1999 TNS TOAN SINH 7.1 6.6 13.70

3 TCE015 Phạm Thành Đạt 26/01/2003 TNS TOAN SINH 6.9 7.4 14.30

4 TCE014 Vũ Huỳnh Thái Dương 08/08/2003 TNS TOAN SINH 5.4 6.3 11.70

5 TCE007 Hồ Bạch Hổ 26/08/1997 TNS TOAN HOA 7.1 6.9 14.00

6 554 Lưu Khánh Hưng 10/31/2003 TNS TOAN HOA 6.20 6.90 13.10

7 389 Nguyễn Gia Huy 11/5/2001 TNS TOAN SINH 5.00 5.00 10.00

8 456 Nguyễn Nhựt Lai 9/25/2003 NNS TOAN HOA 8.50 8.50 17.00

9 TCE019 Ngô Thị Kim Lưu 12/08/2003 NNS TOAN HOA 6.3 8.3 14.60

10 452 Giang Thị ánh Nguyệt 8/19/2003 NNS TOAN SINH 7.60 4.75 12.35

11 472 Võ Kim Nhi 6/23/2003 TNS TOAN HOA 7.20 6.80 14.00

12 561 Đỗ Lê Hiền Nhi 9/13/2003 TNS TOAN SINH 5.90 7.00 12.90

13 453 Phan Thị Quỳnh Như 8/27/2002 TNS TOAN HOA 6.50 7.10 13.60

14 135 Nguyễn Thái Thanh 1/3/2003 TNS TOAN SINH 7.80 6.75 14.55

15 454 Nguyễn Ngọc Phương Thanh 11/14/2003 TNS TOAN HOA 6.80 7.60 14.40

16 TCE018 Đoàn Thanh Thảo 29/11/2003 NNS TOAN HOA 4.8 5.4 10.20

17 461 Trần huỳnh huyền trân 4/24/2003 TNS TOAN HOA 7.10 7.90 15.00

18 TCE017 Huỳnh Thị Thanh Trúc 28/08/2003 NNS TOAN SINH 7.2 8 15.20

19 TCE001 Trương Quốc Trung 24/07/1991 TNS TOAN HOA 7.2 6 13.20

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Hồ Tá Phương

Tổng cộng: 19 thí sinh Khánh Hòa, ngày      tháng   8   năm 2021

Trình độ: TRUNG CẤP   - Hệ: CHÍNH QUY -  NGÀNH: Y SỸ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2021 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2021_ĐỢT 1

(Kèm theo Quyết định số:  253 /QĐ-HĐTS  ngày   27      tháng    8    năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)




